
Stt Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp
Môn đăng ký thi

/Xét TN
Môn nợ

1 3006090071 Trần Tố Uyên 30/04/1995 06CDDS2 Chuyên ngành

2 3006090089 Lê Thị Hồng Hạnh 07/06/1994 06CDDS2 Chuyên ngành

3 3006090099 Cao Thị Hồng Lan 04/05/1995 06CDDS2 Chuyên ngành

4 3006090184 Nguyễn Phương Nam 21/06/1995 06CDDS3 Chuyên ngành

5 3006090274 Nguyễn Anh Quốc 10/04/1994 06CDDS4 Chuyên ngành

6 3006090298 Nguyễn Thị Thúy Vy 22/11/1995 06CDDS4 Chuyên ngành

7 3006090403 Lê Thị Thu Thủy 24/04/1995 06CDDS4 Chuyên ngành

8 3006090321 Nguyễn Thành Kê 10/06/1994 06CDDS5 Chuyên ngành

9 3006080035 Lâm Võ Hoàng Phương 23/11/1994 06CDDD1 Cơ sở ngành

10 3006080049 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 08/07/1995 06CDDD1 Cơ sở ngành

11 3006080060 Nguyễn Thị Trang 09/09/1995 06CDDD1 Cơ sở ngành

12 3006080074 Nguyễn Thị Thảo 03/08/1994 06CDDD1 Cơ sở ngành

13 3006090128 Lê Thị Huệ Tâm 17/04/1995 06CDDS2 Cơ sở ngành

14 3006090156 Đinh Thị Mỹ Diệu 05/08/1995 06CDDS3 Cơ sở ngành

15 3006090304 Nguyễn Minh Bảo 10/01/1995 06CDDS5 Cơ sở ngành

16 3006090330 Võ Thị Mỹ Ly 03/04/1995 06CDDS5 Cơ sở ngành

17 3006090365 Trần Lê Huyền Trân 02/12/1995 06CDDS5 Cơ sở ngành

18 3006090104 Đỗ Thị Thanh Loan 14/04/1995 06CDDS2 Cơ sở ngành, Chuyên ngành

19 3006090237 Nguyễn Thị Kim Hương 12/02/1995 06CDDS2 Cơ sở ngành, Chuyên ngành

20 3006090245 Hồ Hoàng Huy 24/05/1995 06CDDS2 Cơ sở ngành, Chuyên ngành

21 3006090154 Lê Thanh Bình 19/12/1994 06CDDS3 Cơ sở ngành, Chuyên ngành

22 3006090360 Nguyễn Văn Thanh 09/08/1994 06CDDS5 Cơ sở ngành, Chuyên ngành

23 3006090061 Nguyễn Thị Thi 14/10/1995 06CDDS3 Cơ sở ngành, Chuyên ngành/LLCT

24 3006090189 Bùi Hoàng Huỳnh Như 16/12/1994 06CDDS3 Cơ sở ngành, Chuyên ngành/LLCT

25 3006090199 Mai Lê Nhất Quang 08/04/1994 06CDDS3 Cơ sở ngành, Chuyên ngành/LLCT

26 3006090279 Lê Thụy Mỹ Tiên 16/12/1995 06CDDS4 Cơ sở ngành, Chuyên ngành/LLCT

27 3006090281 Nguyễn Kim Tính 17/08/1995 06CDDS4 Cơ sở ngành, chuyên ngành/LLCT
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28 3006080026 Lê Thị Hà Mi 07/06/1995 06CDDD1 LLCT

29 2007120027 Lưu Tuấn Khanh 20/05/1992 07TCYS1 LTNN, THNN, Chính trị

30 2007120034 Đỗ Chí Cường 11/08/1995 07TCYS1 LTNN, THNN, Chính trị

31 2107120001 Nguyễn Thị Phương Duyên 15/07/1996 07TCYS1 LTNN, THNN, Chính trị

32 2006080062 Nguyễn Huỳnh Anh 20/07/1995 07TCDS1 THNN

33 2007080003 Nguyễn Thị Hường 14/01/1996 07TCDS1 THNN

34 2007080036 Lê Thị Thanh Hoa 03/12/1996 07TCDS1 THNN

35 2007080053 Châu Thị Kim Anh 04/11/1992 07TCDS1 THNN

36 3005030002 Nguyễn Thị Hoàng Anh 25/12/1994 05CDKT1 Xét TN

37 3005030105 Lý Ngọc Linh 03/08/1994 05CDKT2 Xét TN

38 3005040032 Phạm Minh Long 01/09/1994 05CDQT2 Xét TN Anh văn chuyên ngành Quản trị 2

39 3005040167 Nguyễn Thị Hồng Thắm 07/01/1994 05CDQT2 Xét TN

40 3005020028 Trần Hồng Ngọc 08/10/1992 05CDTC1 Xét TN

41 3005020051 Nguyễn Thị Mai Trâm 04/08/1993 05CDTC1 Xét TN

42 3005060005 Nguyễn Minh Cảnh 02/04/1993 05CDXD1 Xét TN

43 3005060040 Nguyễn Long Khánh 22/07/1994 05CDXD1 Xét TN

44 3005060116 Cao Sĩ Lực 20/06/1994 05CDXD2 Xét TN

45 3005030020 Phạm Nguyệt Hà 13/09/1994 06CDKT1 Xét TN

46 3006030001 Phan Thành Đạt 20/12/1995 06CDKT1 Xét TN

47 3006030048 Phạm Thị Thanh Trâm 18/06/1994 06CDKT1 Xét TN

48 3006030049 Võ Trần Diễm Trang 14/03/1995 06CDKT1 Xét TN Kinh tế vi mô

49 3006030069 Kiên Thị Mỹ Duyên 17/07/1995 06CDKT1 Xét TN

50 3004060059 Lê Minh Tưởng 01/01/1991 06CDXD1 Xét TN

51 3005060023 Nguyễn Đình Học 01/09/1988 06CDXD1 Xét TN

Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo, thứ 2 ngày 25/03/2017


